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CÁC DANH SÁCH SINH VIÊN 

(Kèm theo công văn số:           /TTĐBCL ngày       tháng 9 năm 2023 
của Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh sách 3: Các sinh viên không tương tác 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp 

1. 20020879 Phan Văn Dũng 29/12/2002 Nam K65H 
2. 21021139 Nguyễn Xuân Tùng 09/09/2003 Nam K66H 
3. 21021359 Trần Ngọc Anh Quân 20/02/2003 Nam K66M-CLC3 
4. 19020313 Trần Văn Hùng 04/03/2001 Nam K64N 
5. 19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam K64N 
6. 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 Nam K65CB 
7. 22021137 Nguyễn Ngọc Tiến 14/01/2004 Nam K67CC 
8. 19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 Nam K64K1 
9. 19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam K64K2 
10. 19020494 Trần Nam Anh 01/05/2001 Nam K64R 
11. 20020345 Vi Văn Cường 14/05/2001 Nam K65K 
12. 22022180 Ngô Duy Hợp 02/09/2004 Nam K67K1 
13. 19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 Nam K64AE 
14. 19021161 Nguyễn Trọng Hoàng 16/01/2001 Nam K64AE 
15. 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 Nam K64AE 
16. 19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 Nam K64AE 
17. 20021225 Phạm Khả Chiến 29/04/2002 Nam K65AE 
18. 20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 Nam K65AE 
19. 20021229 Chu Văn Đức 08/12/2002 Nam K65AE 
20. 19020709 Vũ Thế Huy 30/10/2001 Nam K64E 
21. 19020761 Phan Nguyễn Thành 01/08/2001 Nam K64E 
22. 19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 Nam K64XD 
23. 20020976 Vũ Xuân Dương 22/03/2002 Nam K65XD1 
24. 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 09/05/2002 Nam K65XD1 
25. 20021030 Nguyễn Trọng Phú 11/04/2002 Nam K65XD1 

Danh sách gồm 25 sinh viên./. 
 


